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I.MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: 
ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

tt
 Mục tiêu chủ đề

Ph
át 

triể
n 
ch
ươ
ng 
trìn
h
 

Mạng nội dung chủ 
đề 

 

Mạng hoạt động 
chủ đề

 

Phạ
m 
vi 

thự
c 

hiệ
n

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

M
ụ
c 
ti
ê
u 
-
n
ội 
d
u
n
g 
c
ốt 
lõ
i

 
Cộ
ng

Ghi 
chú 
về 
sự 

điều 
chỉn
h so 
vơi 
kế 

hoạc
h 

chun
g(nế
u có)

Đồ 
chơi 
quen 
thuộc 

gần gũi 
với bé

Đồ chơi 
chuyển 
động

Đồ chơi 
lắp 

ghép 
xây 

dựng

Những 
đồ chơi 
bé thích

 
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
THỂ CHẤT

 
#  #    # # # #

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong 
bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 

nhịp.

 

Tập kết hợp 4 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục :Tập 
với bóng

Bài 2: Tập với 
bóng 
-Hô hấp:Thổi 
bóng
-Tay: Đưa  bóng 
lên cao
- Lưng, bụng, 
lườn : Cầm bóng 
lên,xuống
-Chân: Bóng nảy

 Kh
ối

Sân 
chơi x 1  TDS TDS TDS TDS
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13

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động 
chạy theo hướng 
thẳng

 Chạy theo hướng 
thẳng

Tiết học : Chạy 
theo hướng thẳng

 Lớ
p 
học

Sân 
chơi x  1   HĐH   

17

Phối hợp được 
tay,chân,cơ thể khi 
bò thẳng hướng 
theo đường hẹp

 
Bò thẳng hướng 
theo đường 
hẹp(3mx35-40)

Tiết học:Bò thẳng 
hướng theo 
đường 
hẹp(3mx35-40)

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1     HĐH  

19

Phối hợp được 
tay,chân,cơ thể khi 
bò để chui qua 
cổng

 
Bò chui qua 
cổng(cao 50cm, 
rộng 40cm)

Tiết học : Bò chui 
qua cổng(cao 
50cm, rộng 40cm)

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1      HĐH

34

Thực hiện được 
vận động cổ 

tay,ngón tay,bàn 
tay khi thực hiện 

thao tác 
rot,khuấy,đảo

 Rót,khuấy,đảo Trò chơi:Nấu 
cháo

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   HĐG HĐG HĐG HĐG

38

Phối hợp cử động 
của bàn tay,ngón 
tay và mắt khi 
đóng cọc.

 Đóng cọc bằng gỗ Trò chơi : Đóng 
cọc

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học   1  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

39

Sử dụng sự khéo 
léo của các ngón 
tay qua hoạt động 

xâu,cài, buộc

 Tập xâu vòng Trò chơi:Xâu 
vòng

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học   1  HĐG HĐG HĐG HĐG

43 Biết lật mở các 
trang sách

 Lật mở trang sách Bé xem tranh 
chuyện, An bum

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   HĐG HĐG HĐG HĐG

44

Thích nghi với chế 
độ ăn cơm, ăn được 

các loại thức ăn 
khác nhau

 

Làm quen với chế 
độ ăn cơm và các 
loại thức ăn khác 
nhau

Tập cho trẻ ăn 
cơm ,ăn các loại 

thức ăn

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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46 Có 1 số thói quen 
tốt trong ăn uống

 

Tập luyện nề nếp 
thói quen trong ăn 
uống: ăn chín, uống 
chín, rửa tay trước 
khi ăn, lau mặt lau 
miệng, uống nước 
sau khi ăn, vứt rác 
đúng nơi quy định.

Rèn trẻ một số 
thói quen vệ sinh 
trước khi ăn,ăn 
thức ăn đã nấu 

chín

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

47 Ngủ 1 giấc ngủ 
trưa

 
Luyện thói quen 
ngủ 1 giấc trưa

Rèn trẻ có thói 
quen ngủ 1 giấc 
trưa

Lớ
p 

học

Lớp 
học   1  VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

48 Đi vệ sinh  đúng 
nơi quy định

 

Luyện  thói quen đi 
vệ sinh đúng nơi 
quy định,biết tự đi 
vệ sinh khi có nhu 
cầu.

Rèn trẻ thói quen 
đi vệ sinh đúng 

nơi quy định,đi vệ 
sinh khi có nhu 

cầu

 Lớ
p 

học

Lớp 
học   1  VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

50

Trẻ biết bê ghế 
bằng 2 tay, lấy xếp 
chế đúng nơi quy 

định

x

Luyện thói quen 
bê ghế bằng 2 tay, 
lấy xếp chế đúng 
nơi quy định

Rèn trẻ thói quen 
bê ghế bằng 2 
tay, lấy xếp chế 
đúng nơi quy 
định

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   HĐC HĐC HĐC HĐC

52

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 

của người lớn  
cùng cô chuẩn bị 

chỗ ngủ..

 + Luyện thói quen 
cuẩn bị chỗ ngủ

 Rèn trẻ thói 
quen: 
+ Chuẩn bị chỗ 
ngủ

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

53

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
của người lớn (lấy 
nước uống, đi vệ 

sinh,..)

 

Tập tự phục vụ: 
+ Lấy uống nước
+ Cất lấy giày dép, 
tự

Rèn trẻ thói quen 
+ Lấy uống nước
+ Cất lấy giày 
dép, tự đi dép 
đúng đôi 

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học   1  VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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54

Nhận đúng kí hiệu 
riêng của mình trên 
đồ dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ 

đồ.

 

Nhận dạng kí hiệu 
riêng của mình trên 
đồ dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ 
đồ.

Rèn trẻ nhận dạng 
kí hiệu riêng của 
mình trên đồ dùng 
cá nhân: Khăn, 
ca, cốc, tủ đồ.

 Lớ
p 

học

Lớp 
học  1   HĐC HĐC HĐC HĐC

56
Biết nói với người 
lớn khi có nhu cầu 

ăn, ngủ, vệ sinh
 

Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ sinh

Dạy trẻ tập nói 
với người lớn khi 
có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

60

 Biết và tránh một 
số hành động nguy 

hiểm khi được 
nhắc nhở 

 

Nhận biết một số 
hành động nguy 
hiểm và phòng 
tránh

Dạy trẻ nhận biết 
và tránh một số 
hành động nguy 

hiểm

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học  1   HĐC HĐC HĐC HĐC

 
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

 
#  #  #  # # # #

61

Có khả năng tìm đồ 
vật vừa mới cất 
giấu qua nghe âm 
thanh

 Tìm đồ vật vừa mới 
cất giấu

 Trò chơi: Bé nào 
tìm giỏi

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học x  1  HĐC HĐC HĐC HĐC

64
Nhận biết được 
cứng mềm, trơn 
nhẵn-xù xì

 

Sờ nắn đồ vật, đồ 
chơi để nhận biết 
cứng 
mềm,trơn(nhẵn)- xù 
xì

Tiết học: Nhận 
biết phân biệt đồ 
chơi cứng mềm, 
trơn (nhẵn)-xù xì

Lớ
p 

học
 

Lớp 
học x 1   HĐH    

69

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng  đồ 
chơi quen thuộc

 

Tên đặc điểm nổi 
bật, công dụng và 
cách sử dụng đồ 
chơi quen thuộc 
của bản thân và của 
nhóm lớp

Tiết học:
-Nhận biết các đồ 
chơi quen thuộc 
gần gũi
-Nhận biết những 
đồ chơi chuyển 
động được
-Nhận biết đồ 
chơi lắp ghép,xây 
dựng

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x  1  HĐH HĐH HĐH HĐH
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-Nhận biết những 
đồ chơi bé thích

78

 Chỉ, nói tên, lấy 
hoặc cất đúng đồ 
chơi màu đỏ, vàng 
theo yêu cầu

 Màu đỏ-vàng
Tiết học|:
NBPB: Màu đỏ -
vàng

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1     HĐH  

 
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ

 
#  # # # # # # # #

 

Nghe cô kể 
chuyện:Sẻ con

Kể chuyện:Sẻ con  Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1   HĐH+

HĐC    

94

Hiểu nội dung 
chuyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được 
các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 
đọng của các nhân 

vật
 

Nghe cô kể 
chuyện:Chiếc đu 
màu đỏ

Kể chuyện:Chiếc 
đu màu đỏ Lớ

p 
học

Lớp 
học x 1     HĐH+

HĐC  

95

 Hiểu nội dung bài 
thơ,ca dao,đồng 

dao,hò vè,câu đố. 
Trả lời được các 
câu hỏi về tên bài 
thơ,ca dao,đồng 
dao,hò vè,câu đố

 

Nghe các bài thơ, 
ca dao, đồng dao, 
hò vè, câu đố

Đọc cho trẻ nghe 
các bài thơ, ca 
dao, đồng dao, hò 
vè, câu đố

 Lớ
p 
học Lớp 

học   1  HĐC HĐC HĐC HĐC

98

 Hiểu nội dung bài 
hát. Trả lời được 
các câu hỏi về tên 

bài hát

 

Nghe các bài hát Cho trẻ lắng nghe 
các bài hát trên 
băng đĩa,máy 
tính,cô hát trẻ 
nghe

 Lớ
p 
học

Lớp 
học  1  HĐC HĐC HĐC HĐC

100

 Đọc được bài 
thơ,ca dao,đồng 
dao với sự giúp đỡ 
của cô giáo

 

Đọc các đoạn 
thơ,bài thơ ngắn có  
câu 3-4 tiếng                            
-Thơ:Cùng chơi            

Tiết học:
-Thơ:Cùng chơi         

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1    HĐH+

HĐC   
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Đọc các đoạn 
thơ,bài thơ ngắn có  
câu 3-4 tiếng                            
-  Đồng dao: Kéo 
cưa lừa xẻ

Tiết học:
 - Đồng dao:Kéo 
cưa lừa xẻ

 Lớ
p 
học Lớp 

học x 1     HĐH+
HĐC

105
Hỏi về các vấn đề 
quan tâm như:Con 
gì đây?cái gì đây?

Trả lời và đặt câu 
hỏi: Cái gì?, Làm 
gì?, Để làm gì? Ở 
đâu?, Như thế 
nào?Tại sao?

Dạy trẻ trả lời và 
đặt câu hỏi: Cái 
gì?, Làm gì?, Để 
làm gì? Ở đâu?, 
Như thế nào?Tại 

sao?

 Lớ
p 
học Lớp 

học 1 HĐC HĐC HĐC HĐC

107

Chỉ và gọi được tên 
các nhân vật sự vật 
hiện tượng gần gũi 
qua tranh ảnh có sự 
hướng dẫn của 
người lớn

 

Xem tranh và gọi 
tên nhân vật, hành 
động gần gũi trong 
tranh

Dạy trẻ cách lật 
giở tranh 

truyện,gọi tên 
nhân vật và các 
hành động của 

nhân vật

 Lớ
p 

học

Lớp 
học  1   HĐG HĐG HĐG HĐG

 
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG 
XÃ HỘI&  TM

 
#  #  # # # # # #

112

Thể hiện điều mình 
thích và không 

thích
 

Nhận biết 1 số đồ 
dùng, đồ chơi yêu 
thích của mình

Dạy trẻ biết chọn 
1 số đồ dùng, đồ 
chơi yêu thích của 
mình

 Lớ
p 
học

Lớp 
học   1  HĐC HĐC HĐC HĐC

117

Biết thể hiện 1 số 
hành vi xã hội đơn 
giản qua trò chơi 

giả bộ

 

Tập sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi Trò chơi:Bế 

em,nấu ăn,khám 
bệnh,bán hàng

 Lớ
p 
học

Lớp 
học   1  HĐG HĐG HĐG HĐG

Hát theo nhạc bài 
hát:Quả bóng

Tiết học:
-Dạy hát:  Quả 
bóng

Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1   HĐH+

HĐC    
122

Biết hát theo 1 vài 
bài hát/ bản nhạc 

quen thuộc
 

Hát và VĐ theo 
nhạc bài hát:Quả 
bóng

Tiết học:
-Dạy VĐ:  Quả 
bóng

Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1 HĐH+

HĐC
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Hát theo nhạc bài 
hát: Ngựa gỗ

Tiết học:
-Dạy hát: Ngựa 
gỗ

Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1    HĐH+

HĐC  

 
Hát theo nhạc bài 
hát:Đu quay

Tiết học:
-Dạy hát: Đu 
quay

Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1     HĐH+

HĐC 

125
Thích  cầm bút tô 
màu, vẽ nguệch 

ngoạc
 

Vẽ các đường nét 
khác nhau : Nét 
cong kín

Tiết học:-
Vẽ:Cuộn len.

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1    HĐH+

HĐG  

126

Thích  cầm bút di 
màu  

Tập chấm  màu Tiết học:
-Chấm màu trang 
trí chiếc mũ tặng 
bạn bằng ngón tay

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1   HĐH+

HĐG   

128
Có khả năng xé 
vun giấy, vo, vò, 
dán trang trí hình

 -Vo giấy
Tiết học:
- Vo: Vo viên bi 

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x 1     HĐH+

HĐG 

130 Xem tranh Xem tranh  theo 
chủ điểm

Dạy trẻ cách  xem 
tranh

 Lớ
p 
học

Lớp 
học x  1   HĐG  HĐG  HĐG  HĐG 

  

 
 

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO 
CHỦ ĐỀ    31 31 31 30

                           Trong đó: - Lĩnh vực thể chất    15 16 16 16
                                      - Lĩnh vực nhận thức    3 2 3 2
                                     - Lĩnh vực ngôn ngữ    5 5 5 5
     - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội và TM    8 8 7 7

   

   Trong đó: - Đón trả trẻ
  

 
 
 

0 0 0 0

                    - Thể dục sáng
  

 
 
 

1 1 1 1

                    - Hoạt động góc   7 7 7 6
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                    - Hoạt động ngoài trời  
 
 
 

1 1 1 1

                    - Vệ sinh - ăn ngủ  
 
 
 

7 7 7 7

                    - Hoạt động chiều
  

 
 
 

10 10 10 10

                    - Thăm quan dã ngoại
  

 
 
 

0 0 0 0

                    -  Lễ hội
  

 
 
 

0 0 0 0

                    - Hoạt động học
  

 
 
 

5 5 5 5

                               Chia ra:   + Giờ thể chất
  

 
 
 

0 1 1 1

                                                + Giờ nhận thức
  

 
 
 

2 1 2 1

                                                + Giờ ngôn ngữ
  

 
 
 

1 1 1 1

                                                + Giờ TC-KNXH& TM
  

 
 
 

2 2 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
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Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

(nếu có)

Những đồ chơi quen thuộc,gần gũi 1
Từ 27 /10 đến 31/10/2025 Bùi Thị Kim Tuyền

Những đồ chơi chuyển động được 1
Từ 03 /11 đến 07/11/2025 Hà Thị Trâm

Những đồ chơi lắp ghép,xây dựng 1
Từ 10 /11 đến 14/11/2025 Phạm Thị Hậu

Những đồ chơi bé thích 1
Từ 17 /11 đến 21/11/2025 Bùi Thị Kim Tuyền

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Những đồ chơi 
quen thuộc gần gũi”

Nhánh “Những đồ chơi 
chuyển động được”

Nhánh “Những đồ chơi 
lắp ghép,xây dựng”

Nhánh “ Những đồ chơi 
bé thích”

Giáo viên

-Thiết kế hoạch giáo dục, 
xây dựng môi trường hoạt 
động các góc theo chủ đề 
“Đồ chơi của bé”.
 -Chuẩn bị nguyên học 
liệu cho các góc chơi,đồ 
dùng đồ chơi các tiết dạy 
trong tuần theo nhánh
-Bảng tuyên truyền chủ 
đề mới cho phụ huynh

-Tranh ảnh về những đồ 
chơi chuyển động được
-Một số đồ chơi chuyển 
động
 -Đồ dùng cho các tiết 
dạy trong tuần,các góc 
chơi
-Bổ sung bảng tuyên 
truyền các nội dung dạy 
trẻ trong tuần:Bài thơ,câu 
chuyện,bài hát....

- Tranh ảnh về những đồ 
chơi chuyển động được
-Đồ dùng cho các tiết dạy 
trong tuần,các góc chơi
-Bổ sung bảng tuyên 
truyền các nội dung dạy 
trẻ trong tuần:Bài thơ,câu 
chuyện,bài hát....

- Tranh ảnh về những đồ 
chơi bé thích
-Đồ dùng cho các tiết dạy 
trong tuần,các góc chơi
-Bổ sung bảng tuyên 
truyền các nội dung dạy 
trẻ trong tuần:Bài thơ,câu 
chuyện,bài hát.....

Nhà trường -Duyệt kế hoạch,hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động

-Bổ sung nguyên học liệu 
cho giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi

-Bổ sung nguyên học liệu 
cho giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi

-Bổ sung nguyên học liệu 
cho giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi

Phụ huynh -Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp

-Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
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NGƯỜI SOẠN

Phạm Thị Hậu
                  
                 

              Bùi Thị Kim Tuyền

                        

KHỐI TRƯỞNG

Phạm Thị Hậu                                

   
  THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
         

                     Phạm Thị Bắc                       

                

                   Hà Thị Trâm

-Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ
-Đóng góp ủng hộ 
nguyên vật liệu sẵn có để 
giáo viên làm đồ dùng đồ 
chơi cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi,cách chơi,cách sử 
dụng với những đồ chơi 
quen thuộc,gần gũi.

-Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ
-Đóng góp ủng hộ đồ 
chơi,nguyên vật liệu sẵn 
có để giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi,cách chơi,cách sử 
dụng những đồ chơi 
chuyển động được.
.

-Cho trẻ đi học đều và tạo 
tâm thế thoải mái cho trẻ
-Đóng góp ủng hộ đồ 
chơi, nguyên vật liệu sẵn 
có để giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi cho trẻ
-Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi,cách chơi,cách sử 
dụng những đồ chơi lắp 
ghép,xây dựng.

-Cho trẻ đi học đều và tạo 
tâm thế thoải mái cho trẻ 
khi đến lớp
-Đóng góp ủng hộ đồ 
chơi, nguyên vật liệu sẵn 
có để giáo viên làm đồ 
dùng đồ chơi cho trẻ
 -Trò chuyện với trẻ về 
tên gọi,cách chơi,cách sử 
dụng những đồ chơi bé 
thích.
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